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I. Mục tiêu – Nội dung – Hoạt động chủ đề
	TT
	Mục tiêu 
	Nội dung chủ đề 
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức

 
	Nhánh 

1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	
	
	
	
	
	
	Xe đạp - xe máy nhà bé
	Đi ô tô thật thích
	Đoàn tàu nhỏ xíu
	Máy bay đi mọi nơi

	
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	
	A. Phát triển vận động

	
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	1
	Trẻ thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp. Tập nhịp nhàng các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh của cô 
	Tập kết hợp 4 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 8: Tập với vòng
	Lớp
	Lớp học
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	 
	* Vận động: đi

	2
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi đi bước qua vật cản, đi lên xuống bậc thang
	Bước lên xuống bậc thang có tay vịn
	Bước lên xuống bậc thang có tay vịn
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	Bước liên tục qua các vòng
	Bước liên tục qua các vòng
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 HĐH
	 
	 

	3
	Có khả năng giữ thăng bằng cơ thể khi đứng co trên 1 chân trong 2 s
	Đứng co 1 chân
	Đứng co 1 chân
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	 
	 

	4
	Biết thể hiện sức mạnh cơ bắp trong vận động: tung, ném, đá bóng, ném xa lên phía trước bằng 1 tay (tối thiểu 1,5 m)
	Tung bóng bằng 2 tay 
	Tung bóng bằng 2 tay 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

	5
	Trẻ  thực hiện khéo léo các cử động của cổ tay, bàn tay, ngón tay
	vận động được cổ tay, bàn tay, ngón tay
	múa khéo
	Lớp
	Lớp học
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	6
	Trẻ có khả năng phối hợp các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tốt tay – mắt trong các hoạt động.
	Phối hợp các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tốt tay – mắt trong các hoạt động.
	Chắp mảnh tranh PTGT
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 7

 
	Trẻ có khả năng phối hợp các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tốt tay – mắt trong các hoạt động.
	Phối hợp các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tốt tay – mắt trong các hoạt động.
	Xếp bến xe, đường đi
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Cầm bút tô vẽ PTGT
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Xoáy nắp chai 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Thả xe
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Cài cúc tạo hình PTGT
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Luồn  dây tìm đường cho xe về bến
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐC

	8

 

 
	Trẻ có khả năng phối hợp tốt tay - chân – mắt trong các trò chơi vận động.
	Trẻ có khả năng phối hợp tốt tay - chân – mắt trong các trò chơi vận động.
	Trò chơi: Đèn xanh - đèn đỏ
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	Trò chơi: Máy bay
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐNT

	
	
	
	Trò chơi: Lái ô tô
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	Trò chơi: Ô tô và chim sẻ
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	Trò chơi: Xe về bến
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	Trò chơi: Tàu hoả
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 

	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

	9
	Trẻ biết cầm thìa tự xúc ăn
	Cầm thìa xúc cơm 
	Trẻ tự cầm thìa xúc cơm
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	10

 

 
	Trẻ có nề nếp thói quen tốt trong sinh hoạt hằng ngày
	Tập luyện thói quen tốt trong sinh hoạt hằng ngày
	Ngủ 1 giấc buổi trưa
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	Vứt rác đúng nơi quy định
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	Ăn chín, uống chín
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	Rửa tay, rửa mặt
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	Trẻ  xếp hàng, nhận đúng ký hiệu khăn, ca
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	Lau miệng, uống nước, súc miệng nước muối sau khi ăn
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	11
	Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định (Bô, bồn cầu )
	 - Dạy trẻ tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.                      
 - Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định ( bồn cầu).
	- Xin phép cô đi vệ sinh, uống nước....                     
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

	12
	Trẻ có khả năng tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày với sự giúp đỡ của người lớn 
	Trẻ biết một số việc  giữ gìn sức khỏe. một số việc tự phục vụ
	Tự cởi quần, áo khi bị ướt 
	Lớp
	Lớp học
	SH
	SH
	SH
	SH

	
	
	
	Đội mũ, che ô khi ra ngoài trời nắng, trời mưa 
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	Lấy cất balo, dép đúng nơi quy định
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	Trẻ biết lấy cất gối, tìm chỗ nằm ngủ
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh


	13

 
	Trẻ có khả năng nhận biết tránh một số hành động nguy hiểm (trèo lan can, các vật sắc nhọn, đẩy ngã bạn…) khi được nhắc nhở 
	Trẻ nhận biết 1 số hành động nguy hiểm khi tham gia giao thông
	Dạy trẻ không đi 1 mình ra đường phải đi cùng người lớn
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	 
	 

	13

 
	Trẻ có khả năng nhận biết tránh một số hành động nguy hiểm (trèo lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn, cấu, cắn, đẩy ngã bạn…) khi được nhắc nhở 
	Trẻ nhận biết 1 số hành động nguy hiểm khi tham gia giao thông
	Dạy trẻ không bước xuống khi xe đang chạy, không nghịch tự leo trèo lên xuống xe
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	
	
	
	Dạy trẻ không thò tay, tò đầu ra ngoài cửa sổ khi xe ô tô, tàu hoả đang chạy
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	ĐTT
	 

	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	 
	A. Khám phá khoa học

	 
	1. Các bộ phận cơ thể con người

	14

 
	Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm của 1 số PTGT quen thuộc
	Quan sát nhận biết đặc điểm PTGT
	Quan sát và nói được đặc điểm 1 số PTGT
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	Nghe và nhận biết âm thanh của một số loại phương tiện giao thông quen thuộc.
	Nghe và nhận biết âm thanh của một số loại phương tiện giao thông quen thuộc.
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	15
	Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các giác quan để nhận biết cứng - mềm, trơn  (nhẵn) - xù xì.
	Sờ nắn đồ vật, đồ chơi để nhận biết cứng - mềm, trơn  (nhẵn) - xù xì.                                   
	Chơi đồ chơi bằng các chất liệu để nhận biết cảm giác: như ĐC bằng bông, nhựa, gỗ...                  
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	2. Đồ vật:

	 
	* Đồ dùng, đồ chơi

	16
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi
	Quan sát đồ chơi sân trường: bục công an, ô tô, xe đạp, xe thăng bằng, xe trượt…..
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	 
	* Phương tiện giao thông

	17
	Biết tên, đặc điểm, công dụng của một số PTGT quen thuộc
	Tên, đặc điểm, công dụng của một số PTGT quen thuộc
	Xe đạp - xe máy
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	Ô tô
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	Tàu hỏa
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	Máy bay
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	 
	3. Động vật và thực vật

	18
	Biết tên, đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật quen thuộc
	Tên, đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật quen thuộc
	Quan sát 1 số con vật
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	19
	Biết tên, đặc điểm nổi bật và ích lợi của 1 số loại hoa quen thuộc
	Đặc điểm nổi bật và ích lợi của 1 số loại hoa quen thuộc
	Quan sát 1 số cây hoa hồng, cây lan ý, cẩm tú cầu, hoa đồng tiền
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	20
	Biết tên, đặc điểm nổi bật và ích lợi của 1 số loại quả quen thuộc
	Đặc điểm nổi bật và ích lợi của 1 số loại quả quen thuộc
	Quan sát 1 số cây khế, cây vú sữa
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	 
	1. Nhận biết phân biệt màu sắc

	21

 
	Nói được tên, lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ - vàng - xanh theo yêu cầu
	Phân biệt đồ chơi PTGT theo màu
	Trò chơi phân nhóm PTGT theo màu
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Xếp xe vào bến theo màu xanh - đỏ - vàng
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	2. Số lượng

	22
	Biết và nhận biết được sơ lượng 1- nhiều
	Biết và nhận biết được sơ lượng 1- nhiều
	Ôn 1 - nhiều
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	 
	3. Kích thước, hình dạng

	23 
	Phân nhóm đồ vật theo dấu hiệu màu sắc, kích thước

 
	Phân nhóm đồ vật theo dấu hiệu màu sắc, kích thước

 
	Phân nhóm xe theo dấu hiệu màu sắc và kích thước
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	Trò chơi phân nhóm PTGT theo kích thước to - nhỏ
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	4. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

	24
	Nhận biết được phía trên - phía dưới - phía trước - phái sau, của bản thân
	Nhận biết  phía trên - phía dưới của bản thân
	Phía trên - phía dưới
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	 
	A. Nghe hiểu lời nói

	25
	Trẻ biết lắng nghe và hiểu  lời nói với sắc thái tình cảm khác nhau: vui vẻ, tức giận 
	Nghe lời nói với sắc thái tình cảm vui vẻ , tức giận trong giao tiếp, qua các nhân vật trong câu chuyện 
	Xem 1 số clip tôi yêu việt nam "vui giao thông"
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	25
	Trẻ biết lắng nghe và hiểu  lời nói với sắc thái tình cảm khác nhau: vui vẻ, tức giận  
	Nghe lời nói với sắc thái tình cảm vui vẻ , tức giận trong giao tiếp, qua các nhân vật trong câu chuyện
	Nghe truyện "Chiếc xe ủi"
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	26
	Biết nghe và thực hiện được nhiệm vụ  gồm 2 - 3 hành động 

 
	Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói  của cô giáo trong giao tiếp hàng ngày 
	Bê ghế vào bàn và mặc yếm, 
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	Lấy khăn lau miệng, xúc miệng nước muối và uống nước
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	Cất đồ chơi vào hộp và cất lên giá
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	27
	Trẻ nghe và hiểu được các từ chỉ tên gọi  sự vật, hiện tượng quen thuộc.
	Nghe các từ chỉ tên gọi, đặc điểm của sự vật, hiện tượng
	Quan sát, nhận biết và gọi tên  1 số hiện tượng như nắng, mưa, nóng, lạnh..
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	28
	Trẻ nghe và hiểu được các từ chỉ tên gọi, đặc điểm PTGT quen thuộc.
	Nghe các từ chỉ tên gọi, đặc điểm, công dụng của PTGT 
	Quan sát, nhận biết và gọi tên 1 số bộ phận PTGT
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	29
	Trẻ biết lắng nghe  và đọc được các bài thơ với sự giúp đỡ của cô giáo  theo từng chủ đề .Đọc và phát âm rõ tiếng để người nghe có thể  hiểu
	Nghe và đọc các đoạn thơ, bài thơ phù hợp độ tuổi , đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3 - 4 tiếng . Phát âm các tiếng có âm khó trong bài thơ                                                
	Thơ: Đi chơi phố
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	HĐH

	
	
	
	Thơ: Con tàu
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	HĐH
	 

	
	
	
	Thơ: Xe đạp
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	HĐC
	HĐC
	HĐG

	30
	Trẻ biết lắng nghe  và đọc được các đồng dao, ca dao, vè, câu đố với sự giúp đỡ của cô giáo  theo từng chủ đề .Đọc và phát âm rõ tiếng để người nghe có thể  hiểu 
	Nghe  và đọc các đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố                                     
                                                   
	Đồng dao đi cầu đi quán, bà còng đi chợ trời mưa
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	31
	Trẻ biết lắng nghe, hiểu nội dung các câu truyện ngắn đơn giản. Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động các nhân vật trong truyện phù hợp với chủ đề. Có thể kể lại đoạn chuyện được nghe nhiều lần có gợi ý của cô 
	Nghe hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản theo chủ đề, trả lời các câu hỏi theo nội dung câu chuyện                                   
 
	Truyện: Ô tô con học bài
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	32
	Biết trả lời và đặt được các câu hỏi
	Trả lời và đặt các câu hỏi : " Cái gì?","Làm gì?","Ở đâu?"," Thế nào?"," Để làm gì?","Tại sao?"
	Trò chuyện cùng trẻ trong các giờ hoạt động
	Lớp
	Lớp học
	SH
	SH
	SH
	SH

	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày


	33
	Trẻ biết xưng hô, sử dụng được các từ: chào hỏi, ạ, dạ vâng khi nói chuyện với người lớn . Nói to , đủ nghe và lễ phép 
	Sử dụng từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn
	 Trẻ lễ phép chào cô, chào bố mẹ ông bà....
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT


	33
	Trẻ biết xưng hô, sử dụng được các từ: chào hỏi, ạ, dạ vâng khi nói chuyện với người lớn . Nói to , đủ nghe và lễ phép 
	Sử dụng từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn
	Dạy trẻ chào khi  gặp người lớn, trả lời dạ vâng….
	Lớp
	Lớp học
	SH
	SH
	SH
	SH

	34
	Biết sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau, thể hiện được nhu cầu, mong muốn của bản thân bằng 1-2 câu đơn giản
	Bày tỏ nhu cầu, mong muốn  của bản thân                                               

 
	Xin phép cô khi có nhu cầu đi vệ sinh, uống nước....
	Lớp
	Lớp học
	SH
	SH
	SH
	SH

	
	
	
	Gọi cô khi cần giúp đỡ
	Lớp
	Lớp học
	SH
	SH
	SH
	SH

	35
	Trẻ nói được các câu đơn giản, câu dài , câu có 5 - 7 tiếng có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc phù hợp tình huống giao tiếp 
	Nghe và trả lời câu hỏi của cô có sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc
	Trả lời câu hỏi của cô
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	Tập nói theo mẫu
	Lớp
	Lớp học
	SH
	SH
	SH
	SH

	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết

	36
	Biết lật mở sách xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh theo chủ điểm . Trẻ lắng nghe người lớn đọc sách trong khoảng 15 phút 
	Xem tranh gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
	Lật xem sách truyện: ô tô con học hài, xe lu và xe ca, xe đạp của gấu con
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	
	
	
	Xem và chơi trò chơi trong sách vài
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Gọi tên được các nhân vật trong truyện qua các nhân vật rối
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Xem album bộ sưu tập các PTGT
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

	 
	A. Phát triển tình cảm

	 

37
	Nhận biết và thể hiện 1 số trạng thái cảm xúc
	Trẻ có khả năng nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc như Vui, buồn, tức, giận qua tranh ảnh
	Bắt chước thể hiện cảm xúc theo mẫu
	Lớp
	Lớp học
	SH
	SH
	SH
	SH

	
	
	
	Trẻ xem tranh và gọi tên được cảm xúc
	Lớp
	Lớp học
	SH
	SH
	SH
	SH

	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội

	38
	Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi
	Sử dụng đồ dùng, đồ chơi
	Lấy, cất ca vào tủ
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	Chăm sóc búp bê
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Chơi và giữ gìn đồ chơi xe đạp, ô tô…..
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	39
	Trẻ thể hiện hành vi văn hóa giao tiếp đơn giản
	Hành vi văn hóa giao tiếp đơn giản                                                           
	Chào lễ phép, dạ, vâng, xin, ạ, xin lỗi, không cắn bạn, cấu bạn...
	Lớp
	Lớp học
	SH
	SH
	SH
	SH

	
	
	
	Thực hiện 1 số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm lớp: xếp hàng chờ đến lượt, cất đồ chơi đúng nơi quy định…
	Lớp
	Lớp học
	SH
	SH
	SH
	SH


	 
	C. Phát triển cảm xúc thẩm mỹ

	40
	Trẻ thích nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau, nghe âm thanh của các nhạc cụ.
	Nghe hát, nghe nhạc phù hợp độ tuổi 
	Nghe các bài hát nghe và dân ca: cò lả, gà gáy le te, inh lả ơi, trống cơm…..
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	
	
	
	Nghe âm thanh 1 số nhạc cụ: trống, sắc xô…
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	
	
	
	Nghe hát các bản nhạc không lời
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	Nghe hát các bài hát theo chủ đề:đèn giao thông, đoàn tàu nhỏ xíu,  chiếc thuyền nan, em đi qua ngã tư đường phố…..
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	41
	Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo nhạc bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Hát theo nhạc bài hát quen thuộc                                   
	Hát: Đi xe đạp,
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	
	
	
	Hát: Em tập lái ô tô
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	
	
	Trẻ biết vận động đơn giản theo nhạc các bài hát trong chủ đề 
	Vận động gõ đệm: Đi xe đạp
	Lớp
	Phòng chức năng
	HĐH
	HĐC
	HĐG
	 

	
	
	
	Vận động theo nhạc: Em tập lái ô tô
	Lớp
	Phòng chức năng
	
	HĐH
	 
	 

	42
	Trẻ thích tô màu, di màu và có kỹ năng cầm bút di màu, vẽ các đường nét khác nhau  (vẽ nguệch ngoạc)
	Vẽ các đường nét khác nhau, di màu
	Vẽ đường đi
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Di màu PTGT
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	Sử dụng màu nước
	Trang trí PTGT
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	43

 

 
	Trẻ có khả năng xâu, xé nhỏ, vo, xoắn biết cách xếp hình,  chấm hồ, dán đều trong hình rỗng trên giấy phù hợp với lứa tuổi theo từng chủ đề đang thực hiện
	Trẻ biết xếp hình, chấm hồ, dán vào hình rỗng phương tiện giao thông
	Dán bánh xe, dán đèn giao thông
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐC
	HĐH

	
	
	Trẻ biết xếp hình phương tiện giao thông bằng các khối
	Xếp tàu hoả
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	Xếp ô tô
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	44
	Trẻ thích chơi với đất nặn biết cách bóp đất, xoay tròn, lăn dài, ấn bẹt để tạo ra sản phẩmđơn giản phù hợp với từng chủ đề đang thực hiện theo sự hướng dẫn của cô.
	Trẻ biết bóp đất, xoay tròn, ấn bẹt
	Nặn bánh xe
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐH
	HĐG
	HĐG

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo

lĩnhvực
	Tổng số
	111
	114
	116
	111

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	36
	36
	36
	36

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	27
	26
	27
	27

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	25
	27
	27
	26

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH và thẩm mỹ
	23
	25
	26
	22

	
	Chia theo

hoạt động trong chế độ sinh
	Đón - trả trẻ
	9
	9
	9
	7

	
	
	Thể dục sáng
	2
	2
	2
	2

	
	
	Chơi - tập theo ý thích (buổi sáng)
	18
	19
	21
	19

	
	
	Chơi - tập ngoài trời
	12
	12
	12
	12

	
	
	Chơi – tập theo ý thích (buổi chiều)
	14
	14
	14
	14

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	7
	10
	9
	6

	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0

	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0

	
	
	Sinh hoạt
	10
	10
	10
	10

	
	
	Chơi – tập có chủ định (buổi sáng)
	5
	5
	5
	5

	
	
	Chia cụ thể
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ nhận thức
	2
	1
	2
	2

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ TCKNXH&TM
	1
	2
	1
	1


II. Dự kiến kế hoạch các chủ đề nhánh

	Chủ đề Nhánh
	Số tuần
	Thời gian thực hiện
	Người thực hiện
	Ghi chú về sự điều chỉnh

( nếu có)

	Xe đạp – xe máy nhà bé 
	1 tuần
	04/04 – 08/04
	
	

	Đi ô tô thật thích
	1 tuần
	11/04 – 15/04
	
	

	Đoàn tàu nhỏ xíu
	1 tuần
	18/04 – 22/04
	
	

	Máy bay đi mọi nơi
	1 tuần
	25/04 – 29/4
	
	


III. Chuẩn bị cho chủ đề:

	
	Xe đạp – xe máy thân thiết 
	Đi ô tô thật thích
	Đoàn tàu nhỏ xíu
	Máy bay đi mọi nơi

	Giáo viên
	- Soạn bài lập kế hoạch chủ đề nhánh "Xe đạp – xe máy nhà bé" phù hợp với trẻ tại lớp
	- Soạn bài lập kế hoạch chủ đề nhánh "Đi ô tô thật thích" phù hợp với trẻ tại lớp
	- Soạn bài lập kế hoạch chủ đề nhánh "Đoàn tàu nhỏ xíu" phù hợp với trẻ tại lớp
	- Soạn bài lập kế hoạch chủ đề nhánh "Máy bay đi mọi nơi" phù hợp với trẻ tại lớp

	
	- Làm đồ dùng, đồ chơi cho các góc phù hợp với chủ đề phương tiện giao thông.

- Tranh cung cấp kiến thức về chủ đề phương tiện giao thông cho các góc.

- Nguyên vật liệu: mút xốp, giấy màu, hồ dán, sáp màu, màu nước, đất nặn....

- Khai thác tận dụng các sản phẩm góc tạo hình của các lớp mấu giáo như ô tô làm bằng vỏ hộp thuốc...

- Các bài thơ, bài hát về chủ đề nhánh 

- Sưu tầm video, đường link điện tử về chủ đề phương tiện giao thông.

- Chia sẻ những video hướng dẫn cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà, hoạt động của trẻ tại lớp

- Tuyên truyền các nội dung, hoạt động của trẻ về chủ đề, nội dung phối hợp với phụ huynh.

- Vận động phụ huynh tham gia "Ngày chủ nhật vui": phụ huynh tham gia các hoạt động dọn vệ sinh lớp, làm đồ dùng đồ chơi, chăm sóc cây xanh hay hoạt động "Buffer chào hè"

- Phối hợp với phụ huynh trong việc phòng chống dịch (dịch bệnh theo mùa, đo thân nhiệt, sát khuẩn.....)

- Trao đổi với phụ huynh tình trạng sức khoẻ cũng như tâm lý của trẻ

- Phương án điều chỉnh khi có sự thay đổi về tình hình dịch bệnh, thời tiết

	Nhà trường
	- Trang bị các thiết bị cơ sở vật chất cho trẻ.

- Các đồ chơi, xe đạp, mô hình các phương tiện giao thông.

- Vườn trường với các loại cây xanh, cây hoa, khu nuôi động vật gần gũi

	Phụ huynh
	- Kết hợp cùng cô giáo giúp trẻ học các bài thơ, câu chuyện có trong chủ đề phương tiện giao thông.

- Ủng hộ các nguyên vật liệu để làm đồ chơi.

- Chia sẻ các hoạt động của trẻ ở nhà.

- Phối hợp cùng cô trong việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ tại nhà, phòng chống dịch, tham gia các hoạt động tại lớp như "Ngày chủ nhật vui", "Buffer chào hè"


IV. Kế hoạch hoạt động nhánh: Đi ô tô thật thích

Thời gian thực hiện: Từ 11/04 đến 15/04/22. Người thực hiện: 

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2

11/04/2022
	Thứ 3

12/04/2022
	Thứ 4

13/04/2022
	Thứ 5

14/04/2022
	Thứ 6

15/04/2022
	

	1
	Đón trẻ
	- Trẻ lễ phép chào hỏi ông bà, bố mẹ; biết lấy cất balo - dép đúng nơi quy định

- Trò chuyện về chủ đề, nghe và nhận biết âm thanh của một số loại phương tiện giao thông quen thuộc.

- Dạy trẻ không đi 1 mình ra đường phải đi cùng người lớn; không bước xuống khi xe đang chạy, không nghịch tự leo trèo lên xuống xe; không thò tay, thò đầu ra ngoài cửa sổ khi xe ô tô, tàu hoả đang chạy

- Nghe hát các bài hát theo chủ đề: đèn giao thông, đoàn tàu nhỏ xíu,  chiếc thuyền nan, em đi qua ngã tư đường phố…..

- Nghe truyện: chiếc xe ủi

- Xem album về các phương tiện giao thông

- Chơi 1 số góc: Hoạt động với đồ vật, tạo hình, sách truyện

- Kể, gọi tên đồ vật, đồ dùng đồ chơi, phương tiện giao thông
	

	2
	Thể dục sáng
	*Khởi động: Cô cho trẻ đi vòng tròn, đi với các kiểu đi, chạy nhanh, chạy chậm

*Trọng động: Trẻ tập các động tác bài tập - Tập bài tập với vòng
+ Hô hấp: Hít vào thở ra

+ Tay: Lái ô tô - Hai tay cầm vòng đưa ra trước xoay nhẹ

+ Lưng, bụng: Ô tô ré trái, rẽ phải - Đưa vòng về phía trước xoay người lần lượt sang từng bên

+ Chân: Ô tô đi vào đường xóc – cầm vòng bật nhảy tại chỗ.

- Múa khéo

* Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp
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	Chơi tập có chủ định
	PTTC

Bước liên tục qua các vòng
	PTNT
Nhận biết xe ô tô 
	PTNN 

Truyện: Ô tô con học bài
	PTKNXH 

Nặn bánh xe ô tô
	PTKNXH 

Vận động theo nhạc: Em tập lái ô tô
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	Chơi tập ngoài trời
	- Dạy trẻ đội mũ, che ô khi ra ngoài trời nắng, trời mưa 
- TCVĐ: Lái ô tô

- Chơi tự do khu vực hành lang: bập bênh, đạp xe, xe ô tô
	- Quan sát 1 số PTGT

- TCVĐ: Xe về bến

- Chơi tự do khu vực hành lang: bập bênh, đạp xe
	- Quan sát bục công an

- TCVĐ: Đèn xanh – đèn đỏ

- Chơi tự do: cầu trượt, nhà bóng

(trời mưa trẻ quan sát và chơi khu vực hành lang)
	- Quan sát cây hoa đồng tiền

- TCVĐ: Lái ô tô

- Chơi tự do: cầu trượt, nhà bóng

(trời mưa trẻ quan sát và chơi khu vực hành lang)
	- Quan sát con vật nuôi

- TCVĐ: Xe về bến

- Chơi tự do khu vực hành lang: bập bênh, đạp xe
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5

5


	Chơi tập theo ý thích buổi sáng

Chơi tập theo ý thích buổi sáng

Chơi tập theo ý thích buổi sáng


	Khu vực chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	

	
	
	a. Thao tác vai
	- Trẻ biết chọn thực phẩm.

- Trẻ biết mô phỏng các thao tác rửa, khuấy, đảo, rót nước.

- Trẻ biết cầm dao cắt rau củ quả nhựa

- Trẻ biết bế em, cầm thìa đút cho em ăn, ru em ngủ
	- Chọn thực phẩm.

- Chế biến thực phẩm.

- Nấu các món ăn.

- Chăm sóc em búp bê


	- Em búp bê

- Bát thìa, nồi, bếp, cốc…

- Rau củ quả, tôm cua cá….. 

- Bộ rau củ quả cắt

	

	
	
	b. Hoạt động với đồ vật

b. Hoạt động với đồ vật

b. Hoạt động với đồ vật


	- Trẻ biết luồn dây tìm đường đi cho xe về bến theo màu

- Tìm và ghép đúng mảnh tranh (3 mảnh) PTGT theo mẫu. 

* 2 mảnh với trẻ chậm về nhận thức

- Tìm và xếp PTGT theo màu sắc và kích thước

- Sờ, cảm nhận và biết sử dụng đúng các từ chỉ cảm giác cứng - mềm, trơn  (nhẵn) - xù xì.  

- Trẻ chọn đúng nắp chai hình PTGT theo mẫu 

*Thả và nhặt xe
- Chọn đúng hình và màu cùng với bộ phận của PTGT

- Trẻ biết dùng gạch xếp cạnh nhau thành bến xe, đường đi; xếp chồng và xếp cạnh khối gỗ thành ô tô

- Trẻ biết dán lá thành cây, biết cắm hoa vào chậu
	- Xe về đúng bến

- Ghép tranh PTGT 

- Xếp phương tiện giao thông theo màu sắc và kích thước

- Chơi đồ chơi bằng các chất liệu (ĐC bằng bông, nhựa, gỗ..) và bảng cảm giác..

- Xoáy nút chai

*Thả xe chạy theo đường thang dốc



- Nhặt hình vuông, tròn cùng màu với bánh xe, cửa xe để cài vào hình tương ứng

- Xếp bến xe, đường đi, xếp xe ô tô

* Dán lá cây

* Cắm hoa
	- Bảng chơi có xe màu xanh - đỏ - vàng, mỗi xe có gắn 1 sợi dây; mô hình bến xe xanh - đỏ - vàng; khuy màu xanh – đỏ - vàng gắn trên bảng 









- Tranh mẫu, tranh cắt mảnh để trẻ ghép 







1: Hình ô tô mẫu

- Ô tô đồ chơi to nhỏ màu xanh - đỏ - vàng; bến xe to nhỏ màu xanh - đỏ - vàng

- Bảng chơi cảm giác

- Đồ chơi PTGT bằng nhựa, bằng bông, gỗ

- Bảng chơi, nút chai gắn hình PTGT









1: Băng giấy có thể di chuyển được

2: Hình ảnh các PTGT gắn trên băng giấy

3: Cổ chai (phần có ren)

4: Nút chai có gắn hình PTGT tương ứng với hình ảnh PTGT trên băng giấy

* Xe ô tô, đường thang dốc gấp khúc





- Tranh hình 1 số PTGT bằng mếch có gắn cúc ở bánh xe, cửa xe; hình tròn, hình vuông tương ứng được cắt khuy

- Gạch xây dựng, khối gỗ




- Thân cây, lá dính ráp

- Hoa cành, chậu
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	Chơi tập theo ý thích buổi sáng

Chơi tập theo ý thích buổi sáng
	c. Nghệ thuật

c. Nghệ thuật


	Tạo hình 

- Trẻ biết cầm bút sáp di màu PTGT, vẽ đường đi; sử dụng bút lông chấm, gạt và tô màu nước PTGT

- Trẻ biết xếp, phết hồ, dàn và miết phẳng các hình cắt sẵn vào hình rỗng

- Trẻ biết sử dụng kỹ năng xoay tròn, ấn bẹt nặn bánh xe

Âm nhạc

- Hát và vận động nhịp nhàng theo giai điệu bài hát: “Em tập lái ô tô”, “Đi xe đạp”

Sách truyện

- Trẻ biết giở sách, xem lần lượt hình ảnh, gọi tên PTGT 

- Trẻ biết di chuyển PTGT và bắt chước tiếng kêu

- Gọi tên được các nhân vật trong truyện qua các nhân vật rối 
	- Tô màu PTGT bằng bút sáp, bút lông

- Vẽ đường đi

- Dán bánh xe, dán đèn giao thông

- Nặn bánh xe

- Hát và VĐMH bài “Em tập lái ô tô”, “Đi xe đạp”

- Xem sách, album các PTGT

- Chơi trò chơi trong sách vài

- Chơi với rối 
	- Mẫu của cô, bút sáp, bút lông, giấy vẽ, tranh rỗng PTGT, màu nước

- Giấy màu, hồ dán, tranh rỗng PTGT, khăn lau tay

- Đất nặn, bảng, khay, khăn lau tay

- Dụng cụ âm nhạc, nhạc bài hát “Em tập lái ô tô”, “Đi xe đạp”

- Sách, album PTGT;  nhân vật rối truyện “ô tô con học bài”

- Sách vải

- Nhân vật rối truyện “ô tô con học bài”


	

	
	
	d. Vận động
	- Trẻ biết phối hợp vận động co kéo dây nhịp nhàng

- Trẻ biết phối hợp tay - mắt kéo đẩy xe đi trên đường
	* Kéo dây

- Kéo cưa lửa xẻ

- Đẩy xe, kéo xe


	- Dây kéo, các loại xe có dây kéo

- Dây kéo làm từ lõi chỉ, chun

- Khu vực hành lang, xe đẩy làm từ vỏ hộp sữa; 1 số xe ô tô có dây kéo
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	Vệ sinh ăn ngủ
	- Ngủ 1 giấc buổi trưa

- Nghe hát các bản nhạc không lời

- Rửa tay, rửa mặt

- Lau miệng, uống nước, súc miệng nước muối sau khi ăn

- Trẻ tự cầm thìa xúc cơm

- Vứt rác đúng nơi quy định

- Xin phép cô đi vệ sinh, uống nước....                      

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định (bồn cầu).

- Trẻ biết lấy cất gối, tìm chỗ nằm ngủ.

- Trẻ xếp hàng nhận đúng ký hiệu khăn ca để lau mặt, uống nước

- Ăn hết suất, ăn chín uống chín

- Bê ghế vào bàn và mặc yếm

- Lấy - cất ca vào tủ
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	Chơi tập theo ý thích buổi chiều
	- Xem 1 số clip tôi yêu việt nam "vui giao thông"

- Chơi trò chơi vận động, trò chơi dân gian
	- Đọc thơ: đi xe đạp, con tàu

- Trò chơi: bắt chước dáng đi các con vật
	Dạy trẻ không thò tay, tò đầu ra ngoài cửa sổ khi xe ô tô, tàu hoả đang chạy
	- Đồng dao: Đi cầu di quán, bà còng đi chợ trời mưa

- Trò chơi vận động nhẹ nhàng
	 Liên hoan văn nghệ cuối tuần
	


GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH NHÁNH “ĐI Ô TÔ THÍCH THẬT”

Thứ hai ngày 11 tháng 4 năm 2022

Hoạt động: Bước liên tục qua 5 vòng

Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ biết tên, cách vận động bước liên tục qua 5 vòng

- Trẻ biết tên và cách chơi trò chơi: Tung bóng

2. Kỹ năng

- Trẻ giữ được thăng bằng, biết phối hợp các giác quan mạnh dạn bước lần lượt từng chân qua 5 vòng. 

- Trẻ có kỹ năng chú ý quan sát, ghi nhớ cách vận động. 

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú, mạnh dạn tự tin khi tham gia vận động.

II. Chuẩn bị: 

- Sân tập, xắc xô, hoa đích, bóng

- Vòng đủ cho mỗi trẻ

II. Tiến hành:

1.  Khởi động

- Cô và trẻ chơi trò chơi “Lái ô tô” đi với các kiểu đi nhanh, chậm, khom lưng, kiễng gót… rồi chuyển về đội hình vòng tròn

2. Trọng động

a. BTPTC

- Tay: Lái ô tô – hai tay cầm vòng đưa ra trước xoay nhẹ

- Lưng, bụng: Ô tô ré trái, rẽ phải - Đưa vòng về phía trước xoay người lần lượt sang từng bên

- Chân: Ô tô đi vào đường xóc – cầm vòng bật nhảy tại chỗ.

b. Vận động cơ bản: Bước liên tục qua 5 vòng
- Cô giới thiệu vận động: “Bước liên tục qua 5 vòng”

- Cô tập mẫu 1 lần cho trẻ xem

- Cô tập mẫu lần 2 và phân tích: 

+ TTCB hai tay chống hông, chân đứng vào hoa đích, mắt nhìn vào vòng. 

+ Khi có hiệu lệnh bước một chân vào giữa vòng thứ nhất, bàn chân đặt thẳng hướng rồi chân kia bước tiếp vào vòng thứ hai. Cứ thế bước đi liên tục vào các vòng, giữ người ngay ngắn, cố gắng không dẫm vào vòng.

- Gọi trẻ lên tập mẫu cô sửa sai.

- Trẻ thực hiện


+ Lần 1: 2 trẻ/ lượt lên tập (cô chú ý sửa sai cho trẻ)


+ Lần 2: Thi đua 2 đội xanh và đội đỏ - trẻ mỗi đội bước liên tục qua 5 vòng, được tặng 1 quả bóng đúng màu của đội mình (Nhận xét động viên khích lệ trẻ)

* Cô đi cùng trẻ có thể cầm tay trẻ dắt trẻ bước qua vòng

- Hỏi trẻ tên vận động

c. Trò chơi vận động: Tung bóng
- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Hướng dẫn trẻ cách chơi, chơi cùng trẻ: Trẻ cầm bóng bằng 2 tay tung mạnh lên cao và nhặt bóng.

3. Hồi tĩnh:

- Đi nhẹ nhàng xung quanh lớp

Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

- Trẻ có biểu hiện khác:.................................................................................................................................................................

+ Nguyên nhân:.............................................................................................................................................................................

+ Biện pháp khắc phục:.................................................................................................................................................................

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

- Trẻ có biểu hiện khác:................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

+ Nguyên nhân:.............................................................................................................................................................................

+ Biện pháp khắc phục:.................................................................................................................................................................

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

- Trẻ có biểu hiện khác:................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

+ Nguyên nhân:.............................................................................................................................................................................

+ Biện pháp khắc phục:.................................................................................................................................................................

Thứ ba ngày 12 tháng 4 năm 2022

Hoạt động NBTN: Nhận biết xe ô tô

Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức

I/ Mục đích yêu cầu 

1. Kiến thức

- Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm của ô tô: bánh xe, cửa, đèn,….tiếng kêu

- Biết ô tô là phương tiện giao thông đường bộ

- Biết công dụng của ô tô: dùng để chở người chở hàng

- Qua bài học trẻ biết khi đi ô tô phải cẩn thận không được thò tay, đầu ra ngoài

- Trẻ biết chơi trò chơi: Ô tô về bến

2. Kĩ năng

- Rèn khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ của trẻ

- Rèn kĩ năng phát âm to, rõ ràng cho trẻ khi trả lời câu hỏi của cô 

- Trẻ nhận biết đúng màu và ghi nhớ cách chơi trò chơi 

3. Thái độ

- Trẻ hào hứng tham gia cùng cô

II/ Chuẩn bị

- Nhạc bài “Lái ô tô”

- Cửa hàng bán ô tô

III/ Cách tiến hành

Hoạt động 1: Bé với xe ô tô

- Cô và trẻ cùng hát bài hát “Lái ô tô”, đến tham quan cửa hàng và đoán xem cửa hàng bán gì qua tiếng còi ô tô:

 
+ Tiếng gì thế nhì ? (còi ô tô)

- Cô giới thiệu cửa hàng bán ô tô và cho mỗi trẻ chọn mua 1 chiếc ô tô về chỗ ngồi, đàm thoại:

 
+ Con vừa mua được gì ?

* Xe gì đây con ?

* Ô tô của con màu gì ?


+ Ô tô có gì đây ? (đèn xe). Đèn xe ô tô của con đâu ?


+ Đây là gì của xe ô tô ? (bánh xe)


+ Bánh xe ô tô của con đâu ? Bánh xe ô tô giống hình gì ? Bánh xe ô tô để làm gì ?


+ Xe ô tô còn có gì nữa ? (cô cho trẻ chỉ, quan sát và gọi tên cửa xe, gương)

+ Xe ô tô chạy ở đâu ? -> Cho trẻ biết ô tô là PTGT đường bộ

+ Ô tô dùng để làm gì? 

+ Bạn nào đã được đi xe ô tô ?

=> Giáo dục trẻ: Xe ô tô để chở người và chở hàng hoá. Khi đi ô tô phải ngồi yên, không nghịch, nhảy, không được thò tay , thò đầu ra ngoài sẽ rất nguy hiểm

Hoạt động 2: Ô tô về bến

- Cô giới thiệu tên trò chơi: Ô tô về bến 
- Hướng dẫn trẻ chơi: Trẻ cầm ô tô của mình mang về đúng bến cùng màu với ô tô cô đã chuẩn bị theo nhạc bài hát “lái ô tô”.

Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

- Trẻ có biểu hiện khác:.................................................................................................................................................................

+ Nguyên nhân:.............................................................................................................................................................................

+ Biện pháp khắc phục:.................................................................................................................................................................

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

- Trẻ có biểu hiện khác:................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

+ Nguyên nhân:.............................................................................................................................................................................

+ Biện pháp khắc phục:.................................................................................................................................................................

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

- Trẻ có biểu hiện khác:................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

+ Nguyên nhân:.............................................................................................................................................................................

+ Biện pháp khắc phục:.................................................................................................................................................................

Thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2022

Hoạt động : Truyện : Ô tô con học bài

Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

 I. Mục đích - yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật trong truyện.

- Qua câu chuyện trẻ biết tham gia giao thông đúng tín hiệu đèn (đèn đỏ dừng lại, đèn xanh đi).

2. Kỹ năng 

- Trẻ biết trả lời câu hỏi của cô to, rõ ràng

- Rèn khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ cho trẻ

3. Thái độ: 

- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động cùng cô.

II. Chuẩn bị: 

- Tranh truyện, sa bàn truyện, đèn xanh đèn đỏ cho trẻ chơi trò chơi

- Bài hát: Em tập lái ô tô, Em đi qua ngã tư đường phố.
III. Tiến hành
Hoạt động 1: Bé biết gì? 

- Cho trẻ hát "Em tập lái ô tô"

+ Hỏi trẻ tên bài hát?

+ Trong bài hát bạn làm gì?

- Cô giới thiệu câu chuyện “Ô tô con học bài” 
Hoạt động 2: Bé nghe truyện “Ô tô con học bài”
- Lần 1: Cô kể diễn cảm cho trẻ nghe. 

* Cô kể chuyện gì ? 
- Lần 2: Cô kể diễn cảm cho trẻ nghe kết hợp với tranh.

- Cô giảng nội dung câu chuyện: Câu chuyện kể về bạn ô tô con ngủ gật khi chú cảnh sát Mèo dạy cách tham gia giao thông đúng tín hiệu đèn nên đã vi phạm và bị phạt, ô tô con đã nhận ra lỗi của mình và hứa sẽ chú ý hơn trong giờ học.

- Đàm thoại:

*Trong truyện có bạn nào?

+ Các bạn ô tô dậy sớm để làm gì?

+ Chú cảnh sát Mèo dặn các ô tô điều gì?

+ Các bạn học bài thì ô tô con làm gì?

+ Khi tham gia giao thông bạn ô tô con đã bị làm sao?

+ Khi nhận ra lỗi sai thì ô tô con nói như thế nào?

=> Giáo dục trẻ: Khi tham gia giao thông phải đi đúng tín hiệu đèn, đèn đỏ thì dừng lại, đèn xanh mới được đi. Phải tập trung chú ý, không nghịch hay ngủ gật khi học bài hoặc khi người lớn dặn dò 

- Trò chơi: “Đèn xanh đèn đỏ” 

+ Cách chơi: Cô và trẻ cùng đi vòng tròn theo nhạc bài hát “ Em đi qua ngã tư đường phố”. Cô giơ biển xanh thì cả lớp đi, khi cô giơ biển màu đỏ thì cả lớp dừng lại.
Hoạt động 3: Bé xem truyện
- Cô kể chuyện với sa bàn cho trẻ nghe.

- Kết thúc: Cho trẻ đi nhẹ nhàng ra ngoài.

Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

- Trẻ có biểu hiện khác:.................................................................................................................................................................

+ Nguyên nhân:.............................................................................................................................................................................

+ Biện pháp khắc phục:.................................................................................................................................................................

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

- Trẻ có biểu hiện khác:................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

+ Nguyên nhân:.............................................................................................................................................................................

+ Biện pháp khắc phục:.................................................................................................................................................................

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

- Trẻ có biểu hiện khác:................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

+ Nguyên nhân:.............................................................................................................................................................................

+ Biện pháp khắc phục:.................................................................................................................................................................

Thứ năm ngày 14 tháng 4 năm 2022
Hoạt động : Nặn bánh xe

Thuộc lĩnh vực: Phát triển TCKNXH-TM

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ biết gọi tên bánh xe, biết bánh xe giúp ô tô chạy được trên đường

- Biết nặn thành hình bánh xe

- Trẻ nhận biết và nói đúng màu bánh xe

2. Kỹ năng

- Trẻ có kỹ năng chú ý, quan sát cô hướng dẫn

- Có kỹ năng bóp đất, lăn tròn, ấn bẹt thành bánh xe và gắn vào vị trí vẽ sẵn trên ô tô bằng hộp thuốc

3. Thái độ

- Trẻ yêu thích tham gia hoạt động cùng cô và bạn

- Giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh sạch sẽ, không di đất lên sàn hay bôi ra quần áo 

II. Chuẩn bị

- Hộp quà có 2 ô tô xanh – đỏ (ô tô đỏ có bánh bằng đất nặn, ô tô xanh không có bánh xe)

- Đất nặn, bảng nặn cho trẻ, khăn lau tay

- Ô tô bằng hộp thuốc có buộc dây kéo, trổ sẵn lỗ và luồn ống hút nhỏ cố định ở vị trí 4 bánh xe (xe di chuyển được khi gắn bánh xe).

- Sa bàn truyện “Cuộc đua tốc độ”

III. Tiến hành

Hoạt động 1: Ô tô xinh xắn

- Phát hiện món qùa, mở và quan sát món quà (2 ô tô xanh – đỏ)

- Cô kể câu chuyện “Cuộc đua tốc độ” với 2 chiếc ô tô: Vào một ngày đẹp trời, hai bạn ô tô tham gia cuộc thi đua tốc độ. Khi có hiệu lệnh, bạn ô tô đỏ nổ máy và chạy bon bon trên đường và về đích rất nhanh. Còn ô tô xanh nổ máy nhưng lại không chạy được nên ô tô xanh rất buồn.


+ Hỏi trẻ: Vì sao ô tô xanh không chạy được ?

- Cho trẻ quan sát bánh xe ô tô đỏ và hỏi:


+ Bánh xe giống hình gì? Bánh xe làm bằng gì? 


+ Để nặn được bánh xe các con làm thế nào? (trẻ trả lời theo khả năng) 

- Cô nặn mẫu cho trẻ quan sát, vừa nặn vừa phân tích: Cô bóp viên đất cho mềm rồi đặt viên đất lên bảng nặn, một tay giữ bảng, dùng lòng bàn tay còn lại xoay tròn viên đất sau đó ấn bẹt xuống thành bánh xe, cô cầm bánh xe đó cắm vào vị trí bánh xe trên xe ô tô. Nặn xong cô lau tay vào khăn.     
Hoạt động 2: Bé khéo tay

- Trẻ lấy rổ đồ dùng về chỗ ngồi

- Cô và trẻ cùng nhắc lại cách nặn bánh xe ô tô và làm động tác bóp đất, xoay tròn trên không 

- Trẻ thực hiện: Cô bao quát nhắc nhở động viên trẻ và giúp trẻ nặn. 

- Hỏi trẻ: Con đang làm gì? Con nặn bánh xe để làm gì? Bánh xe của con màu gì?

Hoạt động 3: Cuộc đua tốc độ

- Cô cho trẻ mang ô tô tham gia cuộc thi những chiếc xe đẹp

- Cô nhận xét, động viên khuyến khích trẻ

Kết thúc: Cuộc đua tốc độ - trẻ kéo xe ô tô chạy về đích

Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

- Trẻ có biểu hiện khác:.................................................................................................................................................................

+ Nguyên nhân:.............................................................................................................................................................................

+ Biện pháp khắc phục:.................................................................................................................................................................

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

- Trẻ có biểu hiện khác:................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

+ Nguyên nhân:.............................................................................................................................................................................

+ Biện pháp khắc phục:.................................................................................................................................................................

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

- Trẻ có biểu hiện khác:................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

+ Nguyên nhân:.............................................................................................................................................................................

+ Biện pháp khắc phục:.................................................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 15 tháng 4 năm 2022
Hoạt động : Vận động theo nhạc "Em tập lái ô tô"

Thuộc lĩnh vực: Phát triển TCKNXH-TM

I. Mục đích - yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ biết tên bài hát và vận động theo nhạc cùng cô.

- Trẻ nhận biết được tiếng còi ô tô, tàu hoả.

2. Kỹ năng

- Rèn khả năng chú ý lắng nghe cho trẻ

- Biết vận động theo nhạc bài hát “Em tập lái ô tô”

- Phân biệt được tiếng còi xe ô tô, tàu hoả, chuông xe đạp theo yêu cầu của cô

* Thái độ

- Trẻ hứng thú vận động, thích nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô

II. Chuẩn bị

- Nhạc bài hát “Em tập lái ô tô”, “ Đi tham quan”

- Mũ múa, vòng cho trẻ, mô hình xe ô tô

- Phòng chức năng

- Tiếng còi xe ô tô, tàu hoả, chuông xe đạp
III. Tiến hành

Hoạt động 1: Trò chơi “Tai ai tinh”

- Cô cho trẻ nghe tiếng còi ô tô, tàu hoả, chuông xe đạp hỏi trẻ:


+ Tiếng xe gì kêu thế nhỉ?


+ Tiếng còi ô tô, tàu hoả, chuông xe đạp kêu như thế nào?

- Cô lần lượt cho trẻ nghe tiếng còi ô tô - tàu hoả; ô tô - chuông xe đạp; tàu hoả - chuông xe đạp xen kẽ nhau, gọi cá nhân - tập thể nghe và phân biệt âm thanh các loại xe theo yêu cầu của cô

Hoạt động 2: Vận động theo nhạc bài hát “Em tập lái ô tô”

- Cho trẻ nghe giai điệu bài hát “Em tập lái ô tô”

- Cho cả lớp hát lại bài hát 1 lần

- Cho mỗi trẻ cầm 1 chiếc vòng và vận động theo nhạc: hai tay cầm vòng đưa ra phía trước mặt xoay nhẹ theo nhịp bài hát 

- Chia trẻ thành 2 nhóm bạn trai bạn gái thi đua vận động theo nhạc, động viên trẻ cầm vòng làm động tác lái ô tô và đi vòng tròn theo nhạc bài hát

- Mời tốp 3 - 4 trẻ vận động theo nhạc bài hát

- Mời cá nhân trẻ vận động theo nhạc (1 - 2 trẻ )

- Cho trẻ cầm vòng làm động tác lái ô tô đi vòng quanh lớp theo nhạc bài hát

- Hỏi cá nhân - tập thể vừa vận động theo nhạc bài hát gì?

 Hoạt động 3: Nghe hát: “Đi tham quan”
- Cô giới thiệu tên bài hát “Đi tham quan” của tác giả “Sông Trà”

- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần, hỏi trẻ tên bài hát 

- Lần 2: Cô và cả lớp cùng lên mô hình xe ô tô vừa đi tham quan vừa hát bài hát

- Khuyến khích trẻ hát và hưởng ứng theo cô.

Kết thúc: Lái ô tô đi chơi.

Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

- Trẻ có biểu hiện khác:.................................................................................................................................................................

+ Nguyên nhân:.............................................................................................................................................................................

+ Biện pháp khắc phục:.................................................................................................................................................................

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

- Trẻ có biểu hiện khác:................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

+ Nguyên nhân:.............................................................................................................................................................................

+ Biện pháp khắc phục:.................................................................................................................................................................

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

- Trẻ có biểu hiện khác:................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

+ Nguyên nhân:.............................................................................................................................................................................

+ Biện pháp khắc phục:.................................................................................................................................................................
Trang bìa


1





Trang bìa


2





V











X





Đ





Đ





X





V





1





1





1





2





1





3





4









